
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND – UBMTTQ – CÁCĐƠN VỊ 

XÃ QUỲ CHÂU 

Địa chỉ: khối 3, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Hoài Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0947.586.688 

2 Vi Văn Hanh Phó Bí thư Đảng ủy 0946.706.655 

3 Sầm Anh Dũng Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0919.171.646 

4 Lang Thị Tuệ Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0989.946.869 

5 Quán Thị Huế Văn thư Đảng uỷ 0942.204.368 

6 Nguyễn Hùng Cường Trưởng Ban xây dựng Đảng 0903.205.333 

7 Bùi Thị Giang Phó TB xây dựngĐảng 0932.456.383 

8 Võ Minh Ngọc Chủ nhiệm UBKT Đảng 0339.316.875 

9 Võ Mỹ Giang Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng 0972.346.767 

10 Thái Quốc Hùng Phó Chủ tịch HĐND 0977.559.800 

11 Võ Thái Tịnh Phó Ban KT-NS HĐND 0914.574.715 

12 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch UBND 0915.886.222 

13 Nguyễn Văn Hà Phó Chủ tịch UBND 0944.346.356 

14 Trần Bảo Linh Phó CT UBND, GĐ TT PVHHC 0975.231.231 

15 Đoàn Thị Nguyệt Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0984.641.562 

16 Vi NgọcĐức Phó Chánh VP HĐND-UBND 0344.346.348 

17 Sầm Thị Hiền Văn thư VP HĐND-UBND 0869.283.567 

18 Kim Văn Minh Trưởng phòng KT 0975.094.898 

19 Lữ Văn Sơn PhóTrưởng phòng KT 0932.242.986 

20 Nguyễn Thị Bình Trưởng phòngVH-XH 0942.940.496 

21 Vi Văn Duẩn PhóTrưởng phòng VH-XH 0975.883.500 

22 Tống Thị Thu Hồng Phó Giám đốc TTPVHC 0917.662.826 

23 Nguyễn Thị Hiếu Chủ tịch MTTQ 0936.272.678 

24 Võ Lâm Phương Phó CT MTTQ, BT Đoàn TN 0822.964.555 

25 Nguyễn Thị Lệ Anh Phó CT MTTQ, CT Phụ nữ 0919.649.222 



26 Lang Viết Sĩ Phó CT MTTQ, CT Hội ND 0368.424.835 

27 Hà Minh Đức Phó CT MTTQ, CT Hội CCB 0904.908.456 

28 Sầm Văn Dũng Chỉ huy trưởng BCH QS xã 0904.999.884 

29 Ngô Minh Hưng Trưởng CA xã 0915.664.466 

30 Nguyễn Kế Kiên GĐ TTVH-TT&TT 0943.373.999 

31 Đào Minh Đức Phó GĐTTVH-TT&TT 0899.167.567 

32 Lê Mỹ Trang GĐ TT Dịch vụ NN 0333.612.086 

33 Lang Văn Trung Chi Cục trưởngchi cục TK 0936.188.108 

34 Vi ThếĐại GĐ BQL DA đầu tư xây dựng 0915.545.858 

35 Nguyễn Thị Hoa Trạm Trưởng Khí tượng 0978.108.599 

36 Đặng Văn Hùng Trạm Trưởng thủy văn 0972.128.401 

37 Hoàng Văn Hân Trạm trưởng Cấp nước 0982.224.789 

38 Lê Đại Nghĩa GĐ chi nhánh Điện lực Quỳ Châu 0968.006.006 

39 Nguyễn Thượng Tuấn PGĐ chi nhánh Điện lực Quỳ Châu 0914.236.271 

40 Vương Đình Hòa Giám đốc Bảo hiểm XH 0917.883.555 

41 Nguyễn Văn Sỹ P. Giám đốc Bảo hiểm XH 0976.681.611 

42 Trần Hải Võ Hạt trưởng hạt giao thông  0913.357.925 

43 Nguyễn Hữu Duy Q.Hạt trưởng hạt Kiểm lâm 0976.347.007 

44 Nguyễn Tất Hà P. Hạt trưởng hạt Kiểm lâm 0985.227.557 

45 Phạm Công Thành Giám đốc Lâm trường Quỳ Châu 0374.555.777 

46 Phan Văn Quốc P. Giám đốc Lâm trường Quỳ Châu 0977.735.188 

47 Lê Văn Dũng Văn phòng Lâm trường Quỳ Châu 0974.110.867 

48 Trần Văn Hòa Trưởng Phòng GD kho bạc 0945.109.988 

49 Lê Nguyên Khang P.Trưởng Phòng GD kho bạc 0942.555.868 

50 Vang Thanh Tâm Giám đốc Ngân hàng NN 0974.383.382 

51 Đặng Xuân Huy Giám đốc NH chính sách XH 0975.898.663 

52 Đào Văn Đạt Chánh an tòaÁn khu vực 10 0944.632.989 

53 Nguyễn Công Phong P. Chánh án Tòaán khu vực 10 0949.209.506 

54 Lô Xuân Diệu P. Chánh án Tòa án khu vực 10 0388.171.060 



55 Quán Vi Tuấn P. Chánh án Tòa án khu vực 10 0916.375.199 

56 Nguyễn Hải Hòa Chánh VP tòa án khu vực 10 0973.171.652 

57 Quán Vi Hà Trưởng phòng Thi hành án KV 10 0915.038.911 

58 Phạm Văn Long P.Trưởng phòng Thi hành án KV 10 0914.553.595 

59 Vi Thị Việt Viện phó VKSND KV 10 0902.104.578 

60 Thượng tá Trần Hoàng Nhật Chỉ huy trưởngBCH phòng thủKV3 0984.765.688 

61 Trung tá Bùi Văn Hùng P.CH trưởng BCH phòng thủ KV3 0975.755.324 

62 Trung tá Nguyễn Xuân Hiếu P.CH trưởng BCH phòng thủ KV3 0968.758.809 

63 Phan Xuân Bảy Giám Đốc VNPT 0912.234.335 

64 Hồ Thanh Tùng Giám Đốc chi nhánh Thủy lợi 0976.465.369 

65 Hoàng Văn Bình GĐ Nhà máy thủyđiện Nậm Pông 0976.460.298 

66 Trần Ngọc Kiên Trưởng ban QL Rừng phòng hộ 0975.107.887 

67 Nguyễn Văn Toàn Giám đốc Bưu điện 0946.209.668 

68 Đặng Tân Minh Giám đốc Trung tâm y tế 0915.665.432 

69 Vi Văn Thắng P.Giám đốcTrung tâm y tế 0934.535.868 

70 Hoàng Anh Hiệp P.Giám đốcTrung tâm y tế 0985.225.219 

71 Lô Thanh Quý  P.Giám ĐốcTrung tâm y tế 0914.404.205 

72 Phan Quang Thịnh Giámđốc TTBD Chính trị 0986.662.273 

73 Vi Thị Thu P. Giám đốc TTBD Chính trị 0917.027.037 

74 Nguyễn Thị Xuân Giám đốc TT GDTX-GDNN 0918.001.202 

75 Nguyễn Văn Ái P.Giám đốc TT GDTX-GDNN 0976.334.643 

76 Cao Thanh Lưu Hiệu Trưởng trường THPT  0915.128.640 

77 Lê Quốc Khánh Hiệu phó trường THPT  0974.495.247 

78 Nguyễn Hữu Đàn Hiệu phó trường THPT  0962.379.557 

79 Nguyễn Thị Bình Hiệu phó trường THPT  0973.073.618 

80 Bùi Hoàng Báu Hiệu Trưởng trường THCS Nội trú 0942.211.022 

81 Lê Thúy Mai Hiệu phó trường THCS Nội trú 0946.768.878 

82 Trần Ánh Sáng Hiệu phó trường THCS Nội trú 0988.545.252 

 


